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CHUYÊN MỤC

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN LÀ BẰNG CHỨNG XÁC THỰC
KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TẠI

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

ĐỖ BANG

Châu bản triều Nguyễn là văn kiện có giá trị lịch sử và pháp lý cao nhất về chủ quyền
Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa trong thế kỷ XIX. Không có triều đại
nào trong nước và quốc tế có được những văn bản đầy đủ, liên tục như vậy trong vấn
đề này. Những di sản lịch sử này cho thấy chủ quyền Việt Nam đã được xác lập vững
chắc, thể hiện qua việc cắm mốc chủ quyền, vẽ bản đồ, lập miếu thờ, đo đạc hải trình,
khảo sát khí tượng, thu thuế tàu thuyền ngoại quốc… Châu bản triều Nguyễn đã được
UNESCO công nhận là ký ức của nhân loại. Vì vậy, những tư liệu này không những là
báu vật thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là di sản quốc tế mà mọi quốc gia cần tôn
trọng.

Châu bản Triều Nguyễn là nguồn tư liệu
độc bản có giá trị pháp lý cao nhất của
Nhà Nguyễn về chủ quyền đất nước
trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa. Thông qua Châu bản, chúng
ta hiểu được các chính sách của triều
Nguyễn về biển đảo nói chung và Hoàng
Sa - Trường Sa nói riêng cũng như các
giải pháp thực thi chủ quyền tại hai quần
đảo này của triều Nguyễn.

Các vua nhà Nguyễn quan niệm Hoàng
Sa - Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ
của đất nước nên hàng năm vào đầu mùa
xuân, triều đình phái binh thuyền đi công
vụ Hoàng Sa - Trường Sa. Hoạt động này
được thực hiện muộn nhất cũng vào năm
1816. Trong một bản tâu của Bộ Công
vào thời Thiệu Trị đã cho biết: “Chiểu theo
lệ, xứ Hoàng Sa là bờ cõi trên biển của
nước ta, hàng năm có phái binh thuyền
đến thăm dò để thuộc lộ trình đường biển.
Tháng 6 năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), vâng
theo lời huấn thị; năm Thiệu Trị thứ 6
(1846), hoãn việc phái binh thuyền [đi
khảo sát], đến năm sau phúc trình lại.

Đỗ Bang. Phó giáo sư tiến sĩ. Hội Khoa học
Lịch sử Việt Nam.
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát
triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
(NAFOSTED), mã số IV4.2011.10.
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Hãy tuân mệnh.

Ngày tháng giêng năm nay, Bộ thần đã
phúc trình đầy đủ, được Châu phê: Đình
(dừng lại)
Đầu xuân, đã đến kỳ đi khảo sát. Điều
cần thiết là phải chuẩn bị đầy đủ trước.
Nhưng xét thời gian này việc công quá
bận rộn, xin dừng việc đi khảo sát đầu
xuân năm nay, đợi năm sau phúc trình
lại. Vậy xin tâu trình đợi chỉ, [để] chiểu
theo thi hành. Vậy xin tấu trình”(1).
Tuy nhiên, cũng có nhiều công vụ đi
Hoàng Sa xuất phát từ tháng 3 Âm lịch
và kết thúc vào tháng 6 trước mùa bão tố
với một lực lượng hùng hậu của nhiều
cơ quan tại triều đình và các địa phương,
phần lớn là binh dân hai tỉnh Quảng Ngãi
và Bình Định. Trong một bản tâu của Bộ
Công trình lên vua Minh Mạng đã cho
biết: “Vâng chiếu xét khoản cử người
đến Hoàng Sa, Bộ thần đã bàn xin đến
hạ tuần tháng 3 ra khơi đến [Hoàng Sa
để] đo vẽ khảo sát toàn bộ xứ đó, đến hạ
tuần tháng 6 thì trở về. Vâng theo sự phê
chuẩn của nhà vua, [Bộ thần] đã sao gửi
cho 2 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi thực
hiện và tuyển chọn các viên thị vệ, Khâm
thiên giám thành cùng thủy sư, binh
thuyền phái đi trước. Nay tiếp nhận được
tờ tư của tỉnh Quảng Ngãi trình bày cụ
thể từng mục rằng binh thuyền ở kinh
được phái đi, ngày 21 tháng 3 đã đến.
Dân thuyền tỉnh Bình Định ngày 3 tháng
4 cũng đã đến”(2).
Một trong những nhiệm vụ quan trọng
của triều Nguyễn là xác lập chủ quyền
mà phương thức mang dấu ấn lịch sử có
giá trị nhất là cắm cột mốc xác định chủ
quyền tại Hoàng Sa do vị Chánh đội
trưởng Phạm Hữu Nhật chỉ huy công vụ

Hoàng Sa dưới triều Minh Mạng thực
hiện. Vấn đề này, Châu bản cho biết
triều đình đã cho lập các cột mốc bằng
gỗ khắc in niên hiệu của nhà vua và cử
thuyền quân xuất phát từ cửa Thuận An
vào Quảng Ngãi kết hợp với binh dân địa
phương để đi công vụ Hoàng Sa. Trong
một bản tâu của Bộ Công vào năm 1836,
có ghi lại sự kiện quan trọng này: “Bộ
Công phúc trình: Nay tiếp nhận công văn
của nội các vâng mệnh giao cho Bộ thần
[trong đó] có Châu phê: Các thuyền
được phái đi Hoàng Sa, mỗi thuyền
mang 10 mộc bài [cột gỗ, mỗi cột dài 4
đến 5 thước, dày 1 tấc] khắc sâu dòng
chữ to: Minh Mệnh thập thất niên. Năm
Bính Thân, các viên Cai đội thủy quân
vâng mệnh đi Hoàng Sa khảo sát, đến
đó thì cắm mốc đánh dấu. Hãy tuân mệnh.

Lần này, viên Chánh đội trưởng thủy
quân được cử đến Hoàng Sa là Phạm
Hữu Nhật, giờ Mão hôm trước đã đi
thuyền từ cửa Thuận An đến tỉnh [Quảng]
Ngãi. Bộ thần xin chuẩn bị gấp số cột gỗ
theo số lượng, gửi tư khẩn cho tỉnh
Quảng Ngãi, chuyển ngay [số cột gỗ ấy]
cho viên này.
Vậy xin phúc trình”(3).

Về lực lượng quan binh dân đi công vụ
Hoàng Sa - Trường Sa thông thường
nhà vua giao cho Bộ Binh điều phối rất
chặt chẽ bao gồm biền binh thủy quân(4),
phối hợp với dân binh địa phương thành
thạo đường biển, phần lớn là dân hai
phường An Hải và An Vĩnh thuộc đảo Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong một bản
tâu của quan Bố Chính, Án sát tỉnh
Quảng Ngãi vào năm 1834 cho biết:
“Quan Bố chính, Án sát tỉnh [Quảng]
Ngãi căn cứ vào công việc cấp bằng.
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Theo tờ tư(5) của Bộ Binh nhận được
tháng trước có đoạn trình bày: Vâng theo
sắc lệnh(6) [của nhà vua], Bộ đã tư [cho
tỉnh] chuẩn bị điều động trước 3 chiếc
thuyền lớn(7), cho tu sửa chắc chắn đợi
tại kinh, phái viên(8) và biền binh thủy
quân đến trước để hiệp đồng nhanh
chóng đi khảo sát các xứ của Hoàng Sa.
Hãy tuân mệnh.

[Kính vâng theo, tỉnh thần(9) làm lễ cầu
khấn(10), [sau đó], điều động, thuê 3 chiếc
thuyền nhanh, nhẹ ở tỉnh cùng các vật
kiện theo thuyền, mỗi loại đều cho tu bổ
[cẩn thận]. Lại phái Vũ Văn Hùng, người
được cử đi năm trước và chọn thêm dân
phu miền biển am hiểu đường biển sung
làm thủy thủ phục vụ trên thuyền trước
sau, mỗi thuyền 8 người cộng 24 người,
[đến] mùa từ hạ tuần tháng 3 thuận gió,
thì nhanh chóng cho thuyền ra khơi.

Nay các việc lo liệu xong xuôi, phái viên
đã đi thuyền đến. Nay căn cứ vào các lý
lẽ tuyển lựa của Vũ Văn Hùng [là] phù
hợp, [tỉnh thần] thực hiện cấp bằng cho
những thủy dân thạo đường biển là bọn
Đặng Văn Xiểm đảm đương công việc lái
thuyền, [bọn Đặng Văn Xiểm] hãy đi trên
một chiếc thuyền, dẫn theo các thủy thủ
trong đoàn theo phái viên, biền binh và
Vũ Văn Hùng đến Hoàng Sa thực hiện
công vụ.

Chuyến đi này có tầm quan trọng đặc
biệt, các người phải dốc lòng thực hiện
công việc cho thực sự thỏa đáng. Nếu
xao nhãng, sơ xuất tất bị trọng tội”(11).

Việc chi phí tiền gạo cho dân phu đi công
vụ Hoàng Sa là do Bộ Hộ chịu trách
nhiệm chi trả, nhưng trước mắt quan tỉnh
Quảng Ngãi tạm ứng cho chuyến mỗi đi,

sau đó sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, đôi
lúc Bộ Hộ chưa đáp ứng đầy đủ và kịp
thời. Vấn đề này đã thể hiện trong một
bản tâu của quan tỉnh Quảng Ngãi vào
năm 1837: “Lại có sách tâu của tỉnh
Quảng Ngãi trình bày việc vâng mệnh chi
tiền gạo thuê dân phu đến xứ Hoàng Sa
thực hiện công vụ, xin cho được quyết
toán. Việc này Bộ thần xin trong 5 ngày
để kê cứu, rồi tấu trình lại”(12).

Trong các địa phương tham gia công vụ
Hoàng Sa - Trường Sa, Quảng Ngãi là
tỉnh có đóng góp nhiều nhất, không chỉ
có ngư dân Lý Sơn với ngư trường đánh
bắt truyền thống ở đó mà còn có cảng
Sa Kỳ, nơi xuất phát tàu thuyền của triều
đình và các địa phương đi thực hiện công
vụ tại Hoàng Sa - Trường Sa. Trong một
bản tâu của Bộ Công dưới triều Minh
Mạng đã xác nhận: “Nay tiếp nhận tờ tư
của Quảng Ngãi trình bày rằng vâng
mệnh đi xem xét 4 chiếc thuyền đi Hoàng
Sa. Giờ Mão ngày 3 tháng này [thuyền]
đã nhổ neo ra khơi tại tấn Sa Kỳ. Tấn
này hiện đã hộ tống thuyền qua biển ổn
thỏa”(13).

Các thuyền dân ở Quảng Ngãi và Bình
Định do quan chức sai phái đi công vụ
Hoàng Sa và Trường Sa đều được miễn
thuế trong năm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều
trường hợp không được đặc ân này của
triều đình nên quan Bố chính tỉnh Quảng
Ngãi đã làm bản tâu nói rõ nhiệm vụ các
thuyền này phục vụ cho việc đo vẽ tại
Hoàng Sa, xuất phát từ kinh đô Huế và
khi hoàn thành nhiệm vụ đã đưa quan
quân trở về cửa Thuận An. Điều này đã
được nói rõ trong bản tâu như sau:
“Quan Bố chính sứ tỉnh Quảng Ngãi
được ghi công 7 lần là Đặng Đức Thiệm
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kính cẩn tấu trình việc xin miễn trừ các
hạng thuế thuê thuyền đi làm việc công,
cúi mong bề trên soi xét.
Ngày tháng Giêng năm nay, tiếp nhận
lệnh sai người đi lo liệu việc công ở
Hoàng Sa của Bộ Công trong đó có một
khoản: Năm nay kỳ hạn sai người ra
khơi đến xứ Hoàng Sa để khảo sát, đo
vẽ toàn bộ vùng đó, thời gian định vào
hạ tuần tháng 3 đến hạ tuần tháng 6 thì
về thẳng cửa Thuận An đến kinh đô. Bộ
thần ấy còn gửi tư lệnh cho tỉnh thần
thuê, điều động trước 2 thuyền cùng dân
phu và dân thuyền để chuẩn bị cho việc
sai phái, thay người.
Vâng theo chỉ chuẩn của nhà vua, lần
này thần đã thuê, điều động 2 chiếc
thuyền lớn tại bản hạt cùng với 2 thuyền
của tỉnh Bình Định đang neo đậu tại đấy
theo Phái viên đến Hoàng Sa thực hiện
công vụ.
Nay thuyền đã trở về, thần xin đem số
thuyền thuê quá lệ để xin miễn trừ thuế
năm nay. Thuế khóa của thuyền bè là rất
quan trọng, thần xin làm tờ tấu trình, cúi
mong nhận được chỉ chuẩn.
Tất cả các hạng thuyền phải nộp thuế cả
năm là bao nhiêu cùng tên, tuổi, quê
quán của chủ thuyền, theo từng khoản
cung kính ghi phía sau. Thần kính cẩn
tấu trình.
- Vâng mệnh điều động 2 thuyền lớn,
theo lệ thuế tiền là 35 quan.
Tên Tín tức Nguyễn Văn Chòm, sinh
năm Bính Ngọ, 53 tuổi, người ấp Phổ An
phía dưới tổng Nghĩa Hà, huyện Chương
Nghĩa, phủ Tư Nghĩa.
Một thuyền lớn, (biển số 22), dài 2
trượng 7 thước; rộng 6 thước 7 tấc; sâu 2

thước 1 tấc. Lệ thuế tiền 20 quan.

Tên Ân tức Trần Văn Đức, sinh năm
Canh Tý , 59 tuổi, người xã...

Một thuyền lớn (biển số 89), dài 2 trượng
1 tấc; rộng 6 thước 7 tấc; sâu 2 thước, 3
tấc. Lệ thuế tiền 15 quan”(14).

Ngoài nhiệm vụ khai thác và thực thi chủ
quyền tại quần đảo Hoàng Sa - Trường
Sa, triều Nguyễn còn tổ chức cứu hộ,
cứu nạn cho tàu thuyền và ngư dân kể
cả tàu ngoại quốc bị lâm nạn tại Hoàng
Sa. Đà Nẵng là thương cảng, quân cảng
và cũng là cảng chịu trách nhiệm cứu hộ
tàu thuyền gặp tai nạn trên biển đã được
thể hiện trong một bản tâu của quan phụ
trách cảng Đà Nẵng vào năm 1830 như
sau: “Thần là Nguyễn Văn Ngữ chức Thủ
ngự cửa biển Đà Nẵng chắp tay dập đầu
trăm lạy kính cẩn tâu việc:

Giờ Dần ngày 20 tháng này, chủ thuyền
buôn Phú Lãng Sa(15) là Đô-ô-chi-ly cùng
Tài phó Y-đóa và bọn phái viên Lê
Quang Quỳnh đi thuyền qua Lữ Tống(16)

buôn bán, việc đã tâu báo. Giờ Dần ngày
27 chợt thấy Tài phó Y-đóa và 11 thủy
thủ đi một chiếc thuyền nhẹ vào cửa
tấn(17), nói canh hai ngày 21 tháng này,
thuyền qua phía tây Hoàng Sa bị mắc
cạn, nước ngập vào thuyền hơn tám
thước. Thương thuyền đã bàn bạc dọn
gấp hai rương, tiền bạc công cùng một
số dụng cụ, lương ăn, chia nhau lên hai
chiếc thuyền nhỏ theo gió trở về bờ.
Nhưng thuyền của Đô-ô-chi-ly cùng phái
viên, tiền bạc đi sau chưa thấy về. Thần
lập tức sức cho thuyền tuần tiễu ở tấn
mang nước ngọt ra biển tìm kiếm. Nay
xin tâu báo là đến giờ Ngọ thì gặp Đô-ô-
chi-ly cùng phái viên, thủy thủ 15 người,
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hiện đã đưa về tấn, người và tiền bạc
đều an toàn. Còn các phái viên là bọn Lê
Quang Quỳnh đều nói bị mệt, kiệt sức,
xin nghỉ ngơi vài hôm, sau khi bình phục
sẽ lập tức về kinh để thi hành công vụ.
Thần xin soạn tập tâu, kính cẩn tâu trình
đầy đủ. Thần khôn xiết run sợ. Kính tâu.

Thần Nguyễn Văn Ngữ ký.
[Văn bản] có ấn của Thủ ngự cửa biển
Đà Nẵng và Ngự tiền chi bảo”(18).

Qua khảo sát tư liệu Châu bản Triều
Nguyễn chúng tôi thấy Hoàng Sa và
Trường Sa là vấn đề chiến lược an ninh -
quốc phòng và phát triển kinh tế đất
nước nên được các vua triều Nguyễn
đặc biệt quan tâm. Triều Nguyễn đã huy

động nguồn lực hùng hậu bao gồm nhiều
Bộ, Nha của trung ương phối hợp với
quân dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình
Định tham gia. Công việc vẽ bản đồ, đo
đạc hải trình, cắm mốc chủ quyền luôn
luôn được triều đình ưu tiên triển khai
hàng năm và đặt ra chế độ thưởng phạt
rất nghiêm minh.

Thông qua nguồn tư liệu Châu bản cho
biết: Hoàng Sa và Trường Sa đã được
triều Nguyễn xác lập chủ quyền một cách
vững chắc, bất khả xâm phạm trong suốt
thế kỷ XIX mà sử sách không ghi lại bất
cứ một sự cố tranh chấp hoặc cản trở
nào. Các tập Châu bản là một di sản vô
giá của dân tộc. 
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(7) Chinh thuyền: một loại thuyền lớn chuyên dùng cho việc đi tuần nơi biển khơi xa xôi.
(8) Người của triều đình được cử đi thực hiện công vụ.
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(14) Châu bản Triều Nguyễn ngày 19 tháng 7 năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), Xuất xứ: quan Bố
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Ngữ, chức Thủ ngự Đà Nẵng, Nơi lưu trữ: Kho Lưu trữ Trung ương thuộc Trung tâm Lưu trữ Quốc
gia I, Ký hiệu: quyển 43, tờ 58.


